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HÀNG HOÁ BỊ ĐIỀU TRA:  

Một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ 

propylen có độ dày từ 10 micron tới 80 micron và độ rộng từ 115mm tới 7.800mm 

có xuất xứ từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-

a. 

Phân loại theo mã HS: 3920.20.10 và 3920.20.91. 

CƠ SỞ PHÁP LÝ:  

- Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 6 năm 2017; 

- Nghị định số 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương về các biện pháp phòng vệ thương 

mại; 

- Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 

- Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại; 

- Quyết định số 3752/QĐ-BCT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng 

vệ thương mại; 

- Quyết định số 2201/QĐ-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc rà soát lần thứ nhất việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối 

với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polyme từ 

propylen có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và 

Ma-lai-xi-a. 

THỜI HẠN NỘP BẢN TRẢ LỜI:  

17h00 ngày 02 tháng 3 năm 2022 (theo giờ Hà Nội).  
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CÁN BỘ PHỤ TRÁCH: 

1. Hà Trần Nhật Minh – Email: minhhtn@moit.gov.vn 

2. Nguyễn Thanh Cương – Email: cuongnth@moit.gov.vn  

Điện thoại: +84 24 7303.7898 (ext. 112) 

ĐỊA CHỈ:  

PHÒNG ĐIỀU TRA BÁN PHÁ GIÁ VÀ TRỢ CẤP 

CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI  

BỘ CÔNG THƯƠNG 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TẦNG 8, SỐ 23 NGÔ QUYỀN, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 

VIỆT NAM 

 

   

 

 

 

  

mailto:minhhtn@moit.gov.vn
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MỤC A – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI BẢN CÂU HỎI 

 

1. Cục Phòng vệ thương mại (sau đây gọi là Cơ quan điều tra) thực hiện chức 

năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công Thương quản lý nhà nước và tổ chức thực 

thi pháp luật đối với lĩnh vực phòng vệ thương mại. Các quy định liên quan đến 

chống bán phá giá nhằm tạo ra cơ chế công bằng trong cạnh tranh với hàng hóa nhập 

khẩu cho các nhà sản xuất của Việt Nam khi việc bán phá giá gây thiệt hại đáng kể 

hoặc đe dọa gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước của Việt Nam. Các 

quy định này cũng phù hợp với cam kết của Việt Nam theo Hiệp định chống bán phá 

giá của WTO 

2. Vì lợi ích tốt nhất của quý Công ty, đề nghị hoàn thành bản trả lời câu hỏi 

này vì đây là căn cứ để Cơ quan điều tra phân tích các tác động của việc áp dụng 

hoặc không áp dụng thuế chống bán phá giá đối với quý công ty. 

2. Cơ quan điều tra có quyền yêu cầu cung cấp thêm chứng cứ hoặc thông tin 

vào bất cứ thời điểm nào trong quá trình điều tra. Công ty có trách nhiệm chuẩn bị 

sẵn và cung cấp nguồn của tài liệu mà công ty đã sử dụng để hoàn thành bản câu hỏi 

này khi được yêu cầu. 

3. Các câu trả lời phải chính xác và đầy đủ. 

4. Để có thêm thông tin xin liên hệ Cơ quan điều tra theo địa chỉ ghi trong bản 

câu hỏi. 

5. Không được bỏ qua bất cứ câu hỏi hay mục trống nào. Nếu câu trả lời là 

"không" hoặc "không thích hợp", đề nghị Công ty viết vào phần trả lời. Vì lợi ích 

của Công ty hãy trả lời càng chính xác, càng đầy đủ càng tốt và gửi kèm theo tất cả 

các tài liệu hỗ trợ nếu được yêu cầu. 

7. Cục Phòng vệ thương mại chỉ xem xét các Bản trả lời câu hỏi được tiếp 

nhận trong thời hạn quy định. Ngày nộp được xác định theo dấu công văn đến của 

Cục Phòng vệ thương mại. Các công ty nộp Bản trả lời câu hỏi sau thời hạn trên có 

thể sẽ bị coi là không hợp tác với Cơ quan điều tra:  

  CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI 

 Phòng Điều tra bán phá giá và trợ cấp 
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 Địa chỉ: Tầng 8, 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 

                    Điện thoại: (+84-24) 7303.7898 

 THỜI GIAN TIẾP NHẬN CÔNG VĂN, HỒ SƠ, TÀI LIỆU: 

 TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU:          SÁNG  08H00 ĐẾN 12H00  

       CHIỀU 13H00 ĐẾN 17H00  

 THỨ BẢY, CHỦ NHẬT, NGÀY LỄ: NGHỈ 

8. Chứng nhận 

Đề nghị nộp Bản cam kết về sự chính xác của thông tin được cung cấp. Cơ 

quan điều tra không chấp nhận Bản trả lời mà không có Bản cam kết nêu trên. Mẫu 

của Bản cam kết được đính kèm Bản câu hỏi này. 

9. Thông tin mật  

Cơ quan điều tra đảm bảo cơ hội tiếp cận với các thông tin không mật liên quan 

đến vụ việc và được Cơ quan điều tra sử dụng trong quá trình điều tra. 

 Các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh, mà việc công khai thông tin 

đó có thể sẽ tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho đối thủ cạnh tranh, hoặc những 

thông tin được Cơ quan điều tra chấp thuận lý do bảo mật; sẽ được bảo mật theo 

quy định. 

 Các bên yêu cầu xử lý thông tin dưới dạng mật cần: 

 - Chỉ rõ thông tin nào được yêu cầu xử lý mật; 

 - Nêu rõ lý do yêu cầu bảo mật; 

- Cung cấp bản thông tin công khai tóm tắt các thông tin được yêu cầu bảo 

mật. Nếu thông tin không thể tóm tắt được thì phải nêu rõ lý do vì sao không thể tóm 

tắt được những thông tin đó. Bản thông tin công khai phải được làm giống với bản 

mật nhưng các thông tin mật được bỏ đi hoặc được tóm tắt. 

10. Ngôn ngữ 

Bản trả lời câu hỏi phải viết bằng tiếng Việt.  
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1. TRANG BÌA BẢN TRẢ LỜI 

[TÊN NHÀ SẢN XUẤT] 

VIỆT NAM 

______________________ 

 

 

 

 

BẢN CÂU BỔ SUNG VẤN ĐỀ SẢN PHẨM 

 
 

 

VỤ VIỆC:    RÀ SOÁT LẦN THỨ NHẤT VIỆC ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 

CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ ĐỐI VỚI MỘT SỐ SẢN PHẨM 

PLASTIC VÀ SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC ĐƯỢC LÀM TỪ 

CÁC POLYME TỪ PROPYLEN CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA 

NHÂN DÂN TRUNG HOA, VƯƠNG QUỐC THÁI LAN VÀ MA-

LAI-XI-A (AR01.AD07) 

 

 

 

 

 

 

  

 

[ĐỊA ĐIỂM, THÁNG/NĂM HOÀN THÀNH BẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI] 
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2. DANH MỤC TÀI LIỆU 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU TRONG HỒ SƠ 

 

1. BẢN TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA CÔNG TY  

 

TÀI LIỆU NỘP KÈM  

2. TÊN TÀI LIỆU 1  

3. TÊN TÀI LIỆU 2  

... 

N. 01 USB CHỨA DỮ LIỆU HỒ SƠ 
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MỤC B – THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY 

B.1      Thông tin về công ty 

  Đề nghị Cung cấp thông tin chi tiết về công ty như sau: 

Tên công ty:  

Loại hình công ty:  

Địa chỉ:  

Người liên hệ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail:  

Địa chỉ trang web:  

 

B.2      Đại diện pháp lý  

Nếu quý Công ty có đại diện pháp lý để hỗ trợ trong vụ việc này, đề nghị cung 

cấp bản gốc giấy ủy quyền và các thông tin sau: 

Tên:  

Địa chỉ:  

Điện thoại:  

Fax:  

E-mail: 
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MỤC C - SẢN PHẨM MÀNG BOPP CÓ LỚP MÀU NGỌC 

 

C-1. Theo kết quả buổi làm việc trực tuyến ngày 18 tháng 01 năm 2022, các doanh 

nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu đã thống nhất chỉ cần sử 

dụng 01 tiêu chí kỹ thuật về Độ chắn sáng (opacity). 

Công ty có nhất trí đề xuất sử dụng tiêu chí độ chắn sáng (opacity) với giá trị 

≥ 97% (với khả năng chắn sáng trong vùng ánh sáng nhìn thấy 380 – 760nm) để 

phân biệt giữa sản phẩm màng BOPP có lớp màu ngọc và các sản phẩm màng BOPP 

là đối tượng áp dụng biện pháp CBPG hay không? Nếu nhất trí, công ty không cần 

phải trả lời các câu hỏi tiếp theo của phần này 

 

C-2. Công ty đề xuất sử dụng tiêu chí độ chắn sáng (opacity) với giá trị bao nhiêu là 

phù hợp để phân biệt giữa sản phẩm màng BOPP có lớp màu ngọc và các sản phẩm 

màng BOPP là đối tượng áp dụng biện pháp CBPG 

 

C-3. Đề nghị công ty giải thích lý do tại sao giá trị do công ty đề xuất có thể phân 

biệt được sản phẩm màng BOPP có lớp màu ngọc và các sản phẩm màng BOPP là 

đối tượng áp dụng biện pháp CBPG 

 

C-4. Đề nghị công ty cung cấp tài liệu chứng minh cho giá trị do công ty đề xuất 

phù hợp với sản phẩm màng BOPP có lớp màu ngọc và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên:  

- Tiêu chuẩn quốc tế;  

- Tiêu chuẩn Việt Nam;  

- Tiêu chuẩn của ngành;  

- Kết quả thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định của tổ chức được 

pháp luật công nhận;  

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 

- Và các tài liệu khác mà công ty cho rằng phù hợp 
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C-5. Đề nghị công ty cung cấp thông tin chi tiết hơn (nếu có) về phương pháp thử 

nghiệm để xác định giá trị do công ty đề xuất 

 

C-6. Công ty có biết được thông tin về tổ chức được pháp luật công nhận có khả 

năng thử nghiệm/chứng nhận/giám định/kiểm định được giá trị tiêu chí độ chắn 

sáng do công ty đề xuất hay không? Nếu có, đề nghị công ty cung cấp thông tin cụ 

thể hơn về tổ chức đó.  
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MỤC D -  SẢN PHẨM MÀNG PP CO 

 

D-1. Theo kết quả buổi làm việc trực tuyến ngày 18 tháng 01 năm 2022, các doanh 

nghiệp sản xuất trong nước và doanh nghiệp nhập khẩu đã thống nhất chỉ cần sử 

dụng 01 tiêu chí kỹ thuật về độ co ngót nhiệt (Thermal Shrinkage), cụ thể như sau: 

Chỉ tiêu Màng PP co Phương pháp thử nghiệm 

Độ co ngót 

nhiệt (%) 

MD ≥ 18 ASTM D2732  

(110°C, 5 giây) TD ≥ 18 

 

Công ty có nhất trí đề xuất sử dụng tiêu chí độ co ngót nhiệt (Thermal 

Shrinkage) với giá trị và phương pháp thử nghiệm như trên để phân biệt giữa sản 

phẩm màng PP co và các sản phẩm màng BOPP là đối tượng áp dụng biện pháp 

CBPG hay không? Nếu nhất trí, công ty không cần phải trả lời các câu hỏi tiếp theo 

của phần này 

 

D-2. Công ty đề xuất sử dụng tiêu chí độ co ngót nhiệt (Thermal Shrinkage) với giá 

trị bao nhiêu và/hoặc bằng phương pháp thử nghiệm khác phù hợp để phân biệt giữa 

sản phẩm màng PP co và các sản phẩm màng BOPP là đối tượng áp dụng biện pháp 

CBPG 

 

D-3. Đề nghị công ty giải thích lý do tại sao giá trị và/hoặc phương pháp thử nghiệm 

khác do công ty đề xuất có thể phân biệt được sản phẩm màng PP co và các sản 

phẩm màng BOPP là đối tượng áp dụng biện pháp CBPG 

 

D-4. Đề nghị công ty cung cấp tài liệu chứng minh cho giá trị và/hoặc phương pháp 

thử nghiệm do công ty đề xuất phù hợp với sản phẩm màng PP co và sắp xếp theo 

thứ tự ưu tiên:  

- Tiêu chuẩn quốc tế;  

- Tiêu chuẩn Việt Nam;  
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- Tiêu chuẩn của ngành;  

- Kết quả thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm định của tổ chức được 

pháp luật công nhận;  

- Tiêu chuẩn của nhà sản xuất; 

- Và các tài liệu khác mà công ty cho rằng phù hợp 

 

D-5. Công ty có biết được thông tin về tổ chức được pháp luật công nhận có khả 

năng thử nghiệm/chứng nhận/giám định/kiểm định được giá trị tiêu chí độ co ngót 

nhiệt (Thermal Shrinkage) theo phương pháp thử nghiệm do công ty đề xuất hay 

không? Nếu có, đề nghị công ty cung cấp thông tin cụ thể hơn về tổ chức đó. 



13 
 

XÁC NHẬN 

Tôi, người ký tên dưới đây, xin xác nhận rằng những thông tin trong bản trả lời 

này là đầy đủ và chính xác theo hiểu biết tốt nhất của mình và hiểu rằng những thông 

tin này có thể sẽ được Cơ quan điều tra kiểm tra và xác minh lại. 

Tôi sẵn sàng chấp nhận việc Cơ quan điều tra đến kiểm tra tại cơ sở của tôi để 

xác minh về những thông tin được cung cấp trong bản trả lời này.   

 

 

 

 

________________________ _______________________________ 

 

Ngày Chữ ký của người có thẩm quyền  

 

 

 

 

 

 ______________________________ 

 

 Tên, chức danh của người có thẩm quyền 


